
 
 

Tỷ lệ phí bảo hiểm năm bảo hiểm hỗn hợp thời hạn 10 năm – Đóng phí 3 năm 

TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM THEO NĂM BẢO 

HIỂM HỖN HỢP 

THỜI HẠN 10 NĂM – ĐÓNG PHÍ 3 NĂM 
( Tỷ lệ phí bảo hiểm theo năm trên 1000 đồng Số tiền bảo hiểm) 

 

 

 
 

Thời hạn 10 năm - Đóng phí 03 năm 

Tuổi tham gia bảo hiểm Nam Nữ 

0-30 40,00 40,00 

31 42,00 40,00 

32 44,00 40,00 

33 46,00 40,00 

34 48,00 42,00 

35 50,00 44,00 

36 53,33 46,00 

37 56,67 48,00 

38 60,00 50,00 

39 63,33 53,33 

40 66,67 56,67 

41 73,33 60,00 

42 80,00 63,33 

43 86,67 66,67 

44 93,33 73,33 

45 100,00 80,00 

46 106,67 86,67 

47 113,33 93,33 

48 120,00 100,00 

49 126,67 106,67 

50 133,33 113,33 

51 146,67 120,00 

52 160,00 126,67 

53 173,33 133,33 

54 186,67 146,67 

55 200,00 160,00 

 

 

 
 


